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                                                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I I                 NĂM HỌC 2022 -2023 
Môn Giáo dục địa phương 7

Họvà tên:……………………....…….......Lớp:………………………………........

I.Trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 1: Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu năm nào?
 A.1068                       B. 1070                                    C. 1071                    D.1076
Câu 2: Lý Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám .........................
   A. thể hiện  sự quan tâm đối với việc học hành của toàn dân
   B. thể hiện sức mạnh của Hoàng Tộc
   C. thể hiện sự đoàn kết cảu nhân dân.
   D. Thể hiện sự quan tâm đối với việc học  hành của Hoàng tộc.
Câu 3:  Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào
    A.tháng 2 năm 1075              B. tháng 2 năm 1070
    C.tháng 3 năm 1076                       D. tháng 3 năm 1078
Câu 4: Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức
A. 12 khoa thi                    B.14 khoa thi                   C. 15 khoa thi              D. 16 khoa thi
Câu 5: Khi Pháp đánh Bắc Kì lần hai, nhân dân Hà Nội và Bắc Kì đã làm gì để chống Pháp?
A. tích cực tham gia phát triển nông nghiệp
B. kết hợp với quân triều đình để tìm chỗ trú ẩn
C. tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của quân giặc
D. cho người đến thăm dò quân giặc
Câu 6: Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào?
A. 1789                    B.1790                        C. 1791                          D.1792
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1( 3đ ): Trình bày âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp ?  
Câu 2.( 3 điểm ): Nêu một vài nét khái quát về sự học Thời Nguyễn? Kể tên một số danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn?
Câu 3: (1đ) Là một học sinh Hà Nội, em cần làm gì để phát huy truyền thống học tập của cha ông ?
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II. TỰ LUẬN. (7đ)
Câu 1 ( 2 đ)
Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì.
- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê đem 200 quân ra Bắc.
- 20/11/1873 Pháp tấn công Hà Nội. 
- Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân chống Pháp nhưng thất bại.
- Chưa đầy 1 tháng, toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Hồng rơi vào tay Pháp.
Câu 2 (3 đ)
* Một vài nét khái quát  (2đ)
- Đời vua Gia Long chỉ có kỳ thi Hương
- Đến 1822, vua Minh Mạng mở khoa thi Hội, thi Đình để lấy Tiến sĩ.
- Đến năm 1829 nhà vua lại cho những người trúng cách, nhưng không cập phân, được đỗ phó bảng. Phó bảng khởi đầu từ đây
-Trước đây cứ 6 năm một khoa thi, nay đổi lại làm 3 năm một khoa, cứ năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì thi Hương; năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội, thi Đình
-Phép thi vẫn theo như đời vua Gia Long. kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa; đệ nhị: thi tứ lục; kỳ đệ tam:thi phú; kỳ đệ tứ: thi văn sách. Trước ai đỗ tam trường, gọi là sinh đồ, ai đỗ tứ trường gọi là hương cống; nay đổi sinh đồ là Tú tài, hương công là cử nhân
*Các danh sĩ đất Thăng Long thời Nguyễn (1 đ)
     -Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872), là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 19
     -Cao Bá Quát ( 1808 – 1855),  là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam
     -Cao Bá Đạt (1808-1855) là anh sinh đôi với Cao Bá Quát. Năm Giáp Ngọ (1834)
Câu 3 (1đ)
    - Ngày nay, học sinh thủ đô luôn cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta để có tri thức    tham gia vào việc quản trị xã hội, hội nhập tốt hơn với thế giới về khoa học kĩ thuật...



